
Biểu mẫu 02

Nam Nữ
Bí thư 

chi bộ

Trưởng 

thôn/Tổ 

trưởng Tổ 

dân phố

Trưởng 

ban Công 

tác Mặt 

trận

Trung 

cấp

Cao 

đẳng

Đại học 

trở lên

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Phạm Văn Duẩn x x 12/12 x 0963283155 4/2022

2 Vũ Văn Du x x 12/12 x 0385803982 7/2026

3 Phạm Văn Nhường x x 12/12 x 0975763439 7/2026

4 Trần Văn Dương x x 12/12 x 0976722142 7/2026

5 Trần Đình Khiêm x x 12/12 0973812672 7/2026

6 Vũ Văn Nhiệm x x 12/12 x 0975659793 7/2026

7 Phan Thanh Nam x x 12/12 0987997803 7/2026

8 Hoàng Văn Đà x x 12/12 x 0934228689 5/2021

9 Phan Văn Hưng x x 12/12 0965999576 7/2026

10 Trần Xuân Tuyên x x 12/12 0336636981 7/2026

11 Trần Văn Thọ x x 12/12 0979667366 10/2002

12 Đào Văn Giang x x 12/12 x 0975667393 6/2013

DANH SÁCH

Tuyên truyền viên cơ sở xã Hưng Phú

TT Họ và tên

Năm sinh Chức danh hiện tại
Trình độ 

giáo dục 

phổ thông

Trình độ chuyên môn

Số Điện thoại

Thời gian công tác

(Thời gian tham gia các 

chức danh nêu tại ô 

5,6,7)

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HƯNG PHÚ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Nam Nữ
Bí thư 
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thôn/Tổ 

trưởng Tổ 

dân phố

Trưởng 

ban Công 

tác Mặt 

trận

Trung 

cấp

Cao 

đẳng

Đại học 

trở lên

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TT Họ và tên

Năm sinh Chức danh hiện tại
Trình độ 

giáo dục 

phổ thông

Trình độ chuyên môn

Số Điện thoại

Thời gian công tác

(Thời gian tham gia các 

chức danh nêu tại ô 

5,6,7)

13 Nguyễn Văn Thuỷ x x 12/12 0915683251 7/2026

14 Đặng Văn Thực x x 12/12 x 0866867426 7/2026

15 Nguyễn Văn Huyên x x 12/12 0974922799 5/2012

16 Đỗ Huy Hoàng x x 12/12 x 0898255262 7/2026

17 Nguyễn Văn Thắng x x 12/12 x 0984786424 12/2010

18 Nguyễn Văn Phúc x x 12/12 x 0772273486 7/2026

Tổng cộng 18 9 9 18 7 2 2

  Các thôn;

  Lưu: VP, VHXH.

Nguyễn Anh Tuấn

  Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH

  Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch; PHÓ CHỦ TỊCH

  Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã;
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